
THỨ BUỔI MÔN HỌC
SỐ 

TIẾT
THỜI GIAN

ĐỊA 

ĐIỂM
LỚP TÊN GV/ĐT ID/PASSWORD Email

Biên tập Truyền 

hình 5
60 9h-11h Tại nhà BTTH39

Ths.Đỗ Bạch Dương

0902207508

ID: 4226575950

Pass: 611
Dobachduong2015@gmail.com

Biên tập 1 90 9h-11h Tại nhà BTTH41
Ths. Đậu Nhật Minh

0936963232

ID: 5316117563

Pass: 666666
minhtrang.skda@gmail.com

Nghiệp vụ báo chí - 

Truyền hình
60 9h - 11h Tại nhà

QPTH40

ĐDTH40

Ths. Hoàng Minh Trang

0969158686

ID: 2062136611

Pass: 12345678
minhtrang.skda@gmail.com

Biên tập Truyền 

hình 3
105 14h30 - 16h30 Tại nhà BTTH40

Ths. Đậu Nhật Minh

0936963232

ID: 5316117563

Pass: 666666
Minn.jo@gmail.com

NV quay phim TH3 90 14h30 - 16h30 Tại nhà QPTH40
Ths. Dương Hồng Vinh

0967060491

ID: 5721748665

Pass: Kth2021
duonghongvinh6491@gmail.com

Đồ hoạ 30 14h30 - 16h30 Tại nhà TH 38
Ths. Vũ Thanh Hùng

0976696886

ID: 7106132476

Pass: skda6789
vuthanhhung2906@gmail.com

Biên tập chương 

trình Truyền hình
60 9h - 11h Tại nhà

QPTH39

ĐDTH39

Ths. Hoàng Minh Trang

0969158686

ID: 2062136611

Pass: 12345678
minhtrang.skda@gmail.com

Thiết kế mỹ thuật 30 9h-11h Tại nhà TH 38
Ths. Nguyễn Nguyên Vũ

0939899696

https://teams.live.com

/meet/956771514471

88

n.nguyen.vu@gmail.com

Kỹ thuật ánh sáng 

màu sắc
60 9h-11h Tại nhà QPTH40

Ths. Ngô Tạo Kim

0912051596

ID: 9741037118

Pass: Kim12345
kimntk5@gmail.com

Phân tích tác phẩm 

ĐA-TH
60 9h-11h Tại nhà TH 41

Ths. Lê Vân

0834999386

ID: 2380677470

Pass: 123456
levanskda@gmail.com

Dựng phim 60 9h30 - 11h30 Tại nhà ĐDTH40
Ths. Trịnh Ngọc Sơn

0984658798

Chữa bài tập qua 

Google Classroom
sonvfx@gmail.com

 Đạo diễn Truyền 

hình 10
75 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDTH39

NSND. Nguyễn Thước

0903446320

Trao đổi trực tiếp qua 

zalo và Email
nguyen.thuoc@gmail.com

SÁNG

Thứ 3

CHIỀU

SÁNG

Thứ 2

                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH HÀ NỘI
KHOA TRUYỀN HÌNH

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 HỆ CHÍNH QUY

(Áp dụng từ 08/11/2021 đến ngày 14/11/2021)

CHIỀU

mailto:Dobachduong2015@gmail.com
mailto:Minn.jo@gmail.com
mailto:duonghongvinh6491@gmail.com
mailto:vuthanhhung2906@gmail.com
mailto:n.nguyen.vu@gmail.com
mailto:kimntk5@gmail.com
mailto:levanskda@gmail.com
mailto:sonvfx@gmail.com
mailto:nguyen.thuoc@gmail.com


NV Quay phim 

truyền hình 7
90 14h30 - 16h30 Tại nhà QPTH38

TS. Phạm Huy Quang

0903233460

Trao đổi trực tiếp qua 

zalo và Email
quangskda@gmail.com

Nghiệp vụ đạo diễn 

6
75 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDTH40

Ths. Nguyễn Thị Li La

0379936382

ID: 940 7337 1600

Pass: truyenhinh
nguyenlila125@gmail.com

Quay phim 2 60 14h30 - 16h30 Tại nhà BTTH40
Ths. Dương Hồng Vinh

0967060491

ID: 5721748665

Pass: Kth2021
duonghongvinh6491@gmail.com

NV Quay phim TH5 90 9h - 11h Tại nhà QPTH39
Ths. Ngô Tạo Kim

0912051596

ID: 9741037118

Pass: Kim12345
kimntk5@gmail.com

Nghiệp vụ báo chí - 

Truyền hình
60 9h - 11h Tại nhà

QPTH40

ĐDTH40

Ths. Hoàng Minh Trang

0969158686
Thực hành minhtrang.skda@gmail.com

Biên tập Truyền 

hình 7
105 9h-11h Tại nhà BTTH38

Ths. Đậu Nhật Minh

0936963232

ID: 5316117563

Pass: 666666
Minn.jo@gmail.com

Biên tập Truyền 

hình 5
60 14h30- 16h30 Tại nhà BTTH39

Ths. Dì Thị Huyền Trang

0936023939

ID: 82606933804 

Pass: xnMKF2
huyentrangtvd@gmail.com

Quảng cáo - Cổ 

động TH
60 14h30- 16h30 Tại nhà TH 38

Ths. Nguyễn Thế Hưng

0978999939

ID: 4798264877

Pass: Quang888
huyentrangtvd@gmail.com

Đạo diễn truyền hình 

9
60 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDTH39

NSND. Nguyễn Khải Hưng

0913212752

ID: 940 7337 1600

Pass: truyenhinh
khaihungvfc2@gmail.com

Đạo diễn TH5 75 9h-11h Tại nhà ĐDTH40
Ths. Nguyễn Thị Như Quỳnh

0988381656

ID: 6051795049

Pass: Q9999
nguyennhuquynhskda@gmail.com

Đạo diễn TH2 75 9h-11h Tại nhà ĐDTH41
Ths. Nguyễn Thị Li La

0379936382

ID: 940 7337 1600

Pass: truyenhinh
nguyenlila125@gmail.com

Nhiếp ảnh 1 75 9h-11h Tại nhà QPTH41
TS. Phạm Huy Quang

0903233460

ID: 4798264877

Pass: Quang888
quangskda@gmail.com

Đạo diễn TH1 75 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDTH41
Ths. Nguyễn Thị Như Quỳnh

0988381656

ID: 6051795049

Pass: Q9999
nguyennhuquynhskda@gmail.com

NV quay phim TH3 90 14h30 - 16h30 Tại nhà QPTH40
Ths. Dương Hồng Vinh

0967060491

ID: 5721748665

Pass: Kth2021
duonghongvinh6491@gmail.com

Biên tập Truyền 

hình 3
105 14h30 - 16h30 Tại nhà BTTH40

Ths. Đậu Nhật Minh

0936963232

ID: 5316117563

Pass: 666666
Minn.jo@gmail.com

CHIỀU

SÁNG

Thứ 5

CHIỀU

SÁNG

Thứ 4

Thứ 3

CHIỀU
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Âm nhạc trong tác 

phẩm TH
45 14h30 - 16h30 Tại nhà TH 39

Ths. Trần Diệu Hiền

0983198324

https://meet.google.c

om/mag-sdtz-cid
dieuhienskda@gmail.com

Nghiệp vụ quay 

phim 1
60 8h30-10h30 Tại nhà QPTH41

Ths. Dương Hồng Vinh

0967060491

ID: 5721748665

Pass: Kth2021
duonghongvinh6491@gmail.com

SÁNG
Biên tập Truyền 

hình 7
105 9h-11h Tại nhà BTTH38

Ths. Đậu Nhật Minh

0936963232

ID: 5316117563

Pass: 666666
Minn.jo@gmail.com

Biên tập Truyền 

hình 5
60 14h30- 16h30 Tại nhà BTTH39

Ths. Dì Thị Huyền Trang

0936023939

ID: 82606933804 

Pass: xnMKF2
huyentrangtvd@gmail.com

Đạo diễn truyền hình 

12
135 14h30 - 16h30 Tại nhà ĐDTH38

NSND. Nguyễn Khải Hưng

0913212752

ID: 940 7337 1600

Pass: truyenhinh
khaihungvfc2@gmail.com

Đạo diễn TH5 75 14h30- 16h30 Tại nhà ĐDTH40
Ths. Nguyễn Thị Như Quỳnh

0988381656

ID: 9073135462

Pass: 198472
nguyennhuquynhskda@gmail.com

Nhiếp ảnh 1 75 9h-11h Tại nhà QPTH41
TS. Phạm Huy Quang

0903233460
THỰC HÀNH quangskda@gmail.com

Đạo diễn TH1 75 9h-11h Tại nhà ĐDTH41
Ths. Nguyễn Thị Như Quỳnh

0988381656

ID: 6051795049

Pass: Q9999
nguyennhuquynhskda@gmail.com

Toạ đàm đối thoại 

Truyền hình
60 14h30 - 16h30 Tại nhà

QPTH39

ĐDTH39

ĐD. Nguyễn Ngọc Hoà

0988012722

ID: 2062136611

Pass: 12345678
ngochoavtv3@gmail.com

Phân tích tác phẩm 

ĐA-TH
60 9h-11h Tại nhà TH 41

Ths. Lê Vân

0834999386

Xem phim và trao đổi 

qua email
levanskda@gmail.com

Toạ đàm đối thoại 

Truyền hình
60 14h30 - 16h30 Tại nhà

QPTH39

ĐDTH39

ĐD. Nguyễn Ngọc Hoà

0988012722

ID: 2062136611

Pass: 12345678
ngochoavtv3@gmail.com

Nhiếp ảnh 60
8h30-12h30

Học 2 ca
Tại nhà

ĐDTH41, 

BTTH41

Ths. Nguyễn Quốc Phương

03489938698

https://meet.google.c

om/aty-rpxm-jmt
quocphuong.skda@gmail.com

PGS.TS NGUYỄN ĐÌNH THI

BAN GIÁM HIỆUKHOA TRUYỀN HÌNH

TS. PHẠM HUY QUANG

                PHÒNG ĐÀO TẠO QLKH & HTQT

                     TS. NGUYỄN THỊ HỒNG HIỀN

CHIỀU 

                                                                             Hà Nội, ngày  4 tháng 11 năm 2021

CHIỀU
Thứ 5

Thứ 6

SÁNG

Thứ 7

CHIỀU

Chủ 

nhật
SÁNG
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